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Phần bổ sung và sửa chữa 2003-2004
A  betUrendes  névjegyzék
Danh  sách  xếp theo thứ  tự  chữ  cái
	Sor-szám
	Név
	F,N
	Evfolyam
	Munkahely (beosztás)
telefonszám
	Lakcím,
telefonszám

	Số
thứ
tự
	Họ và tên
	nam

nữ
	Khoá học

	Nơi làm việc
(cương vị công tác)
số điện thoại
	Địa chỉ nhà riêng,
số điện thoại

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Ng.  Quang A
	F
	1965-75, 1983-87
	Cty 3C
	19 Đoàn Nhữ Hài, q. Hoàn Kiếm, 0913.202525, 9422096

	2. 
	Tạ Quang Am
	F
	
	Cty Hoá học ứng dụng, 68B phố Tuệ Tĩnh, tp. Hải Dương, 0320.855049
	0913.377459

	3. 
	Ng. Thái An
	F
	1968-76
	Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ
8464416/222
	Nhà Y3 tập thể ngõ 135 Núi Trúc Bộ Y tế
0913.535296, 8462240

	4. 
	Ng. Văn An

	F
	MKKE

1969-74
	Cty Dệt Vĩnh Phú, 108 Hùng Vương, tp. Việt trì, tỉnh Phú Thọ
	0913.282924

	5. 
	Lê Duy Anh
	F
	1965-73
	Bộ Giáo dục
	Số 9 Ng. Biểu
7334935

	6. 
	Ng. Thị Kim Anh
	N
	Gõdõllõ
1973-79
	Viện Chăn nuôi QG
	Số 18 dãy L TT Quân đội, Thái Thịnh, Đống Đa, 8534183

	7. 
	Phạm Vũ Anh
	F
	
	
	28 Phó Đức Chính, 8239747

	8. 
	Hoàng Thị Mai ánh
	N
	1969-75
	Cục Y tế, Bộ Công an
069.43354
	23 N2 Hoàng Cầu, q. Đống Đa, 
0904.174269, 5372476 

	9. 
	 Vũ Đình ánh 
	F
	
	8265499
	Số 11 ngách 28/40 tập thể 28B Điện Biên Phủ, q. Ba Đình, 8434023

	10. 
	Đỗ Ban ân
	F
	1967-74
	Bưu điện
	23 N2 Hoàng Cầu,
0903.421999, 5372476

	11. 
	Bông (vợ Sơn) 
	N
	1973
	
	7845497

	12. 
	Đinh Xuân Bái
	F
	SV Bp.

1972-78 
	ĐH BK Hà Nội,
8692306
	Phòng 7 nhà 47 TT ĐHBK, 
0913.326704, 8694341

	13. 
	Hồ Bắc
	F
	
	Cty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, tx. Bắc Giang

0240.855432
	0913.257674,

0240.857357

	14. 
	Dương Văn Bằng
	F
	SV Bp. 1967-74
	Nhà xuất bản Giáo dục, 81 Trần Hưng Đạo, 8222394
	Phường Phúc Lợi, q. Long Biên, 8766981

	15. 
	Ngô Văn Bằng
	F
	NCS 

1968-73
	
	P.53, TT Bưu điện, 60 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, 8515973

	16. 
	Nguyễn Thị Bằng
	N
	1973
	Cty TVDT và XD đường sắt  371 Kim Mã
	318 La Thành
0912.086115, 5142813

	17. 
	Lê Văn Bền
	F
	SV Bp. 1974-1980
	Cty VCC, Bộ XD
9762744
	Số 11 ngõ 203 phố 8/3 Quỳnh Mai, q. Hai Bà Trưng, 0913.523446, 8622590

	18. 
	Phạm Đắc Bi
	F
	SV BME 1965-71

NCS
	
	91B Lý Thường Kiệt
0913.470234, 9424926

	19. 
	 Ng. Thị Bí
	N
	SV Thú y
Bp. 1968-78
	Bác sĩ thú y, XN Lợn giống ngoại Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, 0211.832644
	TT XN Lợn giống ngoại Tam Đảo, 
0211.832593

	20. 
	Dương Tiến Bích
	F
	1969-75
	Tổng cục Thống kê
8464912
	114  Hoàng Hoa Thám  HN

	21. 
	Ng. Thị Bích
	N
	TTS Bp. 1968-72
	Trung tâm dịch vụ TM NH NN
	P.704, B5, TT Ngân hàng Láng Hạ,Đống Đa, 8310731

	22. 
	 Tràn Ngọc Bích
	N
	SV Pécs
1976-82
	VP Đại diện Cty May Đồng Nai, Tcty Dệt May VN, tầng 4, 25 Bà Triệu, q. Hoàn Kiếm, 9361174
	Số 15 tổ 23 phường Khương Thượng, Đống Đa, 0913.378067, 8523912

	23. 
	Trần Văn Biển
	F
	SV BME

1965-71,

NCS
	Vụ Quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm, bộ Công nghiệp
	Hẻm 444/34/5 số nhà 6 phố Đội Cấn, 0913.344184, 8349585

	24. 
	Đỗ Quang Bình
	F
	
	8465343
	P214, nhà 125Đ Minh Khai, 0913.217780, 8632606

	25. 
	Đỗ Quang Bình
	F
	
	
	11 Ngô Văn Sở, q. Hoàn Kiếm, 8227198

	26. 
	Lã Thị Hoà Bình
	N
	SV Bp.

1973-79
	Ban Kế hoạch, tổng cty BCVT 9434092
	6/183 Đặng Tiến Đông  0912.096969, 8514775

	27. 
	Ngô Xuân Bình
	F
	NCS Bp.

1987-96 
	Bộ môn Kinh tế thương mại, ĐH Thương mại
	76 Phạm Huy Thông, Ba Đình, 0913.398205, 8356127

	28. 
	Ng. Hoà Bình
	N
	TTS Bp. 1966-69
	XN Hoá dược, Bộ Y tế, 8354508
	Số nhà 7 ngách 41/438 phố  Tây Sơn, q. Đống Đa, 8531842

	29. 
	Ng. Quốc Bình
	F
	NCS Bp. 

1989-1996
	Bộ môn Thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự, 069.515392, …386
	P310, nhà B2, ngõ 195 Đội Cấn, q. Ba Đình, 0912.238244, 8431959, 069.883014

	30. 
	Ng. Thị Hoà Bình
	N
	
	Cty Tư vấn đầu tư và XD, 371 Kim Mã, q. Ba Đình
	0904.234685

	31. 
	Ng. Văn Bỉnh
	F
	
	Trường Trung học Công nghiệp Việt-Hung, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây
034.838345
	Hà Tây
0913.378170, 034.838345

	32. 
	Ng. Hữu Bính
	F
	SV BME

1974-81
	Viện Nghien cứu Cơ khí, Bộ Công nghiệp
	Khu TT Viện Máy, Mỹ Đình, Từ Liêm, 0913.031992, 8328655

	33. 
	Que Văn Can
	F
	MKKE 1975-78
	
	

	34. 
	 Trần Mạnh Cảnh
	F
	
	PGĐ Cty Haprosimex SG,
38-40 Lê Thái Tổ,  chi hội trưởng chi hội Hữu nghị Việt Hung
	

	35. 
	Ng.  Văn Cao
	F
	Bp. 1969
	
	78 đường Tân Phú, ph. Khương Trung, q. Thanh Xuân  
0912.159504, 5650528

	36. 
	Ng. Kiêm Cát
1948-2003
	F
	SV Bp.
	Mất ngày 08-05-2003
	509 đường La Thành, q. Ba Đình, 8352189

	37. 
	Phạm Thượng Cát
	F
	
	Viện Công nghệ Thông tin
18 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, 8361445
	0913.307703,9436616

	38. 
	Trần Tú Cát
	F
	SV BKAE

1993-2001
	Quỹ Hỗ trợ phát triển
	3/15 ngõ 235 Yên Hoà, Cầu Giấy 0913.369935

	39. 
	Vũ Ngọc Cân
	F
	SV ELTE, NCS Viện Ngôn ngữ học
	Trường ĐH Ngoại ngữ HN
8544338/414
	Nhà só 6 ngõ 72, phố Chính Kinh, Nhân Chính, q. Thanh Xuân  8584345

	40. 
	 Vũ Kim Cầu
	F
	NCS Gõdõllõ
1971-76

1991-2003
	Viện KH và CN VN,
ĐH Nông nghiệp Gõdõllõ
	219/B6 Giảng Võ, Nam Cao, Ba Đình
0913.525626, 8464614

	41. 
	Bùi Minh Châu
	N
	
	Trung tâm Thông tin 108-116, 100 Cầu Giấy, 8336363
	213 C8 Thành Công, q. Ba Đình, 0913.201791, 8351151

	42. 
	Phan Đình Châu
	F
	SV Bp.

1967-75
	Trường ĐH BK Hà Nội
8692441
	115 tổ 15, ph. Láng Thượng, q. Đống Đa, 
0913.092005, 7661567

	43. 
	 TrầnThị  Yến Châu
	N
	TTS Bp. 1966-69
	
	Nhà số 5, ngách 21, ngõ 310/21 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ
7161150

	44. 
	Ng. Đình Chỉ
	F
	SV Bp. 1970-75
	Cty Vật liệu Điện tử, 477 Ngọc Lâm, Gia Lâm, 8730957
	P.508, nhà A9, khu TT Khương Thượng, Trung Tự, q. Đống Đa, 8523611

	45. 
	Dương Đình Chiến
	F
	SV BME

1966-72
	Đài Tiếng nói VN, 35 Ng. Đình Chiểu, 82298800
	0913.283975, 6412079

	46. 
	Hoàng Thị Chiến
	N
	SV BME
	Bộ môn Điện tử, khoa Điện, ĐH KT CN Thái Nguyên  0280.847096
	Thái Nguyên
0912.010983, 0280.847170

	47. 
	Phan Chinh Chiến
	F
	SV BME

1968-74
	UBND tỉnh Thanh Hoá
850093
	05 Hà Văn Mao, Ba Đình, tp. Thanh Hoá, 0913.463393, 858512

	48. 
	Hoàng Minh Chính
	F
	
	Bưu điện tỉnh Thái Bình
036.730388
	0913.291494, 036.834144

	49. 
	Lê Huy Chính
	F
	
	ĐH Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng
5741509
	Nhà 42 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, q. Thanh Xuân 8583739

	50. 
	Trần Đăng Chính
	F
	
	0350.867191
	95 Hàn Thuyên, tp. Nam Định, 0904.190055, 0350.647275

	51. 
	Ng. Văn Chu
	F
	TTS Bp.

1968-72
	Nhà máy In tiền QG
8529251
	P.704, B5, TT NH Láng Hạ, Đông Đa, 0913.359212, 8310731

	52. 
	Phạm Thị Chúc
	N
	SV Bp.

1973-77
	Sở XD Nam Định
0350.641179
	229A Minh Khai, tp. Nam Định, 0350.640703

	53. 
	Ng. Văn Chương
	F
	TTS Videoton

1966-72
	
	103 A1, khu TT Đài Phat thanh, 128C Đại La, Đồng Tâm, q. Hai Bà Trưng, 8697550

	54. 
	Vũ Hoài Chương
	F
	
	Viện Công nghệ Thông tin
Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, 
q. Cầu Giấy, 7568449
	42A Hàm Long, 
q. Hoàn Kiếm
8229485

	55. 
	Lưu Văn Cuông
	F
	
	
	64 Linh Lang

0903.403473

	56. 
	Trịnh Xuân Cư
	F
	SV 1971-79, NCS 1986-90
	Phòng Đào tạo và Thông tin, Viện Chăn nuôi, Chèm, Từ Liêm
8385023
	22 ngõ 46 Hào Nam, q. Đống Đa, 0912.227962, 8517420

	57. 
	Ng. Ngọc Cừ
	F
	SV Bp. 1968-74
	Bộ môn Toán, ĐH Xây dựng 
	22, ngõ 29/16 Khương Hạ, Khương Đình, 8551683

	58. 
	Bùi Bá Cường

	F
	MKKE

1972-77
	Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia, Tổng cục Thống kê, số 2 Hoàng Văn Thụ,
q. Ba Đình   8463494
	FC9 khu tập thể
Tổng cục Thống kê,
48A Láng Trung
8359261,

0913.281808

	59. 
	Ng. Việt Cường
	F
	1973
	Phòng Tư vấn thiết kế kiến trúc
	16 Ng. Huy Tự
9715800

	60. 
	Ng. Quang Dong
	F
	NCS Bp. 1987-92
	ĐH Kinh tế Quốc dân,
8693705
	A4, P25, TT ĐH Kinh tế quốc dân, 0913.060076

	61. 
	Trần Đình Du
	F
	SV Bp.

1966-72
	
	40 phố Hàng Cháo, q. Đống Đa 8432485

	62. 
	 … Dung (vợ Oanh)
	N
	
	
	8622220

	63. 
	Hồ Thị Dung
	N
	SV 1972-77
	Cty Tư vấn đầu tư giao thông  7716980
	70 ngõ 445 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy  0912.033541, 7841820

	64. 
	Bùi Văn Dũng
	F
	
	Cty Cơ khí hoá chất Hà Bắc, tx Bắc Giang
0240.850141 
	0913.021592, 0240.857634

	65. 
	Dương Văn Dũng
	F
	SV BME

1965-71
	
	105/34/03 phường Yên Hoà, q. Cầu Giấy
7840595

	66. 
	Đào Ngọc Dũng
	F
	
	Trường ĐH Sư phạm TDTT TW 1, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Tây
034.866018
	Hà Tây
034.866341, 04.6640377

	67. 
	Lê Bá Dũng
	F
	NCS

1983-1988
	Trường ĐH Văn hoá
	61 Trần Quốc Toản, q. Hoàn Kiếm 0913.565768, 9424837

	68. 
	Ngô Hữu Dũng
	F
	NCS
	 8632018, 8680820
	76 ngõ 259 Phó Vọng, q. hai Bà Trưng, 8697340

	69. 
	Phạm Trung Dũng
	F
	SV KLTE Debrecen 1969-75
	Cty ứng dụng và phat triển công nghệ, Viẹn Năng lượng nguyên tử, 59 Lý Thường Kiệt, 9425391
	D4 khu TT Cục V26 (Quản lý trại giam), Định Công, 0913.238655, 8649540

	70. 
	Trần Trung Dũng
	F
	
	Cty Thiên Nam
184-186 Bà Triệu
	0904.158326

	71. 
	Nguyễn Huy Đại
	F
	
	GĐ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh
	0913.294004, 038.845187

	72. 
	Ng. Anh Đào
	N
	
	
	Nhà số 17 khu TT XN Dược phẩm TW1, ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, 8235795

	73. 
	Phạm Đạo
	F
	NCS
	
	Số 44, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, q. Ba Đình, 0913.200158, 8353903

	74. 
	Lưu Văn Đạt
	F
	
	Cty Điện báo điện thoại tỉnh Phú Thọ
0210.846789
	0913.282189,

0210.846293

	75. 
	Trịnh Quốc Đạt
	F
	
	Điện lực Thanh Hoá
037.750766
	0912.186511, 037.911829

	76. 
	Phạm Thị Đấu
	N
	
	Cục Đăng kiểm VN, 126 Kim Ngưu, q. Hai Bà Trưng, 8210483
	0913.271790, 7661603

	77. 
	Ng. Công Điểm
	F
	
	
	Số nhà 12 ngõ 36 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy

	78. 
	Phạm Thị Đĩnh
	N
	1973
	Cty Tư vấn DT và XD đường sắt, 371 Kim Mã
	7625583

	79. 
	Ng. Văn Định
	F
	
	Cty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc, tỉnh Bắc Giang

04.8355981, 0240.854538
	04.8355981

	80. 
	Ng. Văn Định
	F
	SV BME

1967-74
	Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
8228751
	0912.440690

	81. 
	 Trần Công Đồng
	F
	SV 1972-79
	
	57 Hàng Giấy, q. Hoàn Kiếm  9282407

	82. 
	Vũ Lương Đống
	F
	TTS Bp.

1966-69
	XN Hoá dược
	18 dãy 36 hẻm 40/2/3 Tạ Quang Bửu

	83. 
	Ng. Đăng Đức
	F
	NCS Bp. 1968-72
	
	46 Hàm Long, 9436297

	84. 
	Ng. Văn Đức
	F
	1973
	Cty KOKIVINA
	F 112-B15, Tập thể Bưu điện
0912.159439, 8631288

	85. 
	 Trần Văn
Đức
	F
	SV BME

1968-75
	Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Bộ Quốc phòng
	Số 19 ngõ 13 tổ 28 Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy 7560231

	86. 
	Mai Văn Được
	F
	SV KLTE

1967-73

TTS Bp.

1979-80
	Ban KSCLC trường ĐH Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, 8698765
	0913.347857, 8631882

	87. 
	Đặng Xuân Đường
	F
	SV Bp. 1974-79
	Viện Quy hoạch ĐÔ THIJ NT
	Số 5 tổ 28B Thanh Lương, q. Hai Bà Trưng, 9870054

	88. 
	 Hoàng Ngọc Đường
	F
	NCS Bp.

1987-93
	Huyện uỷ Chợ Đồn, Bắc Kạn, 0281.882121
	188 ph. Quang Trung, tp. Thái Nguyên, 0913.270276, 0280.854681


	89. 
	Lê Vân Giang
	N
	SV BME

1965-71
	
	Hẻm 444/34/5 số nhà 6 phố Đội Cấn, 8349585

	90. 
	Lê Trọng Hà
	F
	SV 1987-96, ĐSQ 1999-2003
	Vụ Châu Âu 1, Bộ Ngoại Giao, 1992511
	Xóm B, Aí Mộ, Bồ Đề, Gia Lâm, 8721963

	91. 
	 Lê Vĩnh Hà
	F
	NCS Bp. 1989-90
	Viện KHKT-CN quân sự, Bộ QP, 7563975
	28, lô 5, ngõ 151 Hoàng Quốc Việt, 0912.230926, 7563966

	92. 
	Ngô ứng Hà
	F
	SV Szeged

1974-80
	Cty Du lịch Mai Linh
9361378
	16 Ng. Gia Thiều, 0913.213060, 8226762

	93. 
	Ng. Son Hà
	F
	SV Pécs
1968-74
	VP đại diện Cty ITTFlygt, 27 Thái Hà, 5373295
	P5 nhà A1, Nghĩa Tân Bắc, Cầu Giấy
0913.234319, 7561228

	94. 
	Ng. Võ Lệ Hà
	N
	SV Bp. 1973-77
	Báo Phụ nữ VN
47 Hàng Chuối
9713500
	216 đường Nghi Tàm, q. Tây Hồ, 903.483436
8239427

	95. 
	Ng. Xuân Hà
	F
	1968-73
	NM giấy Bãi Bằng
h. Phong Châu,t. Phú Thọ
	TT Nhà máy

	96. 
	Huỳnh Nam Hải
	F
	SV BME

1965-71
	E16 Bộ Côn an
069.45721
	113/20 Thái Thịnh, Đống Đa, 8530419

	97. 
	Lê Phúc Hải
	F
	SV BME

1965-71, ĐSQ
	Cty Hỗ trợ đầu tư hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ IET  9346074
	Số nhà 41 ngõ 209 phố Đội Cấn, q. Ba Đình 0913.233742, 8236195

	98. 
	Ng. Thị Bạch Hải
	N
	SV 1968-74
	Cty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
0240.854538
	50 ngõ 10 đường Trần Nguyên Hãn, ph. Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang  0240.856143

	99. 
	 Ng.  Thị Hải
	N
	SV Godollo

1979-85
	Sở KH và CN Quảng Bình
	0913.295677

	100. 
	Ng. Thiện Hải
	F
	SV Bp. 1967-72
	V-TRAC  1(4)A Tôn Thất Tùng
	3B Quần Ngựa, Cống Vị, Ba Đình  8325328

	101. 
	Ng.  Tuấn Hải
	F
	SV Szolnok

1981-86
	Cty cổ phần Việt-Hung
7531224
	12/63 Thái Thịnh, 0903.413867, 5630699

	102. 
	 Ng. Văn Hải
	F
	SV 

Miskolc, 1969-75
	Cty Điện tử Hải Phòng, 73 Điện Biên Phủ, q. Hồng Bàng, tp. Hải Phòng  031.745383
	123A/229 Hàng Kênh, q. Lê Chân, Hải Phòng
031.621318

	103. 
	Ng. Văn Hải
	F
	SV 

Veszprém ĐSQ
1972-89
	Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD và Đào tạo
8681550
	Phòng 106 TT trường ĐH Ngoại ngữ, q. Thanh Xuân, 0903.288491, 8547919

	104. 
	Phạm Hồng Hải
	F
	TTS

1968-71
	Nhà máy In tiền QG, 30 đường Phạm Văn Đồng, q. Cầu Giấy 7684243
	108 A1 TT Nhà máy In tiền QG, Cổ Nhuế, Từ Liêm  0904.101717, 8332093

	105. 
	 Tô Thị Hạnh
	N
	
	GĐ Cty ĐT XD  phát triển nhà số 7, số 37 Ng. Đình Chiểu, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN
	91 Ngõ Quỳnh
0903.417490

	106. 
	Lê Đức Hảo
	F
	NCS Bp.

1968-73
	Nguyên PGĐ Sở Nông Lâm nghiệp Nam Định
	11B ô 20 phường Hạ Long, Nam Định, 0350.646122

	107. 
	Ng.  thị Đỗ Hạo 
	N
	SV Pécs 1973-77
	Trung tâm Tin học Bộ Xây dựng 9760271/xin 282
	24 tổ 9B phường Hoàng Văn Thụ, q. Hai Bà Trưng 

	108. 
	Ng. Thị Bích Hằng
	N
	SV BME

1971-77
	Trung tâm Kiểm nghiẹm Dược Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hởu cần, 069.555076
	84 Cửa Bắc, 8233663

	109. 
	Lê Khắc Hiền
	F
	MKKE 1969-74
	Phòng Tổng hợp,
Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt
8694985
	33 Ngô Thì Nhậm


	110. 
	Ng.  Văn Hiếu
	F
	NCS Bp.

1979-1983
	Đại tá, Trung tâm kiểm nghiệm nghiên cứu dược quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng
	6 N2 TT Tổng cục Hậu cần, K86,  Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, 0903.209334, 8348125

	111. 
	Phạm Khắc Hiếu
	F
	
	
	Số 9 Ngo Xuân Quảng, Trâu Quì, Gia Lâm, 8276550

	112. 
	Ng. Triều Hoa
	N
	SV BME

1972-78
	Viện Điện tử-Viễn thông, Viện KHKT-CN Quân sự
069.516140
	8325063

	113. 
	Hoàng Văn Hoà
	F
	SV BME

1973-79
	Cục phục vụ Ngoại giao đoàn  8359199
	Số 3, B19,  Nam Thàng Công, 0912.094956,
8351906


	114. 
	Ngô Thị Hoà
	N
	SV 

1973-77
	Cty Điện thoại HN 1

	F112-B15, Tập thể Bưu điện Mai Hương, 8631288

	115. 
	Ng. Công Hoà
	F
	SV BME

1971-78
	Cục qủn lý xe máy, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng  069.554592
	84 Cửa Bắc
0913.270971,

8233663

	116. 
	Ng. Thị Hồng Hoà
	N
	
	Phòng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
0210.841201
	0210.846905

	117. 
	Đặng Ngọc Hoản
	F
	SV

1968-74 
	Kinh doanh tại Hungary
8464641
	P. 206, K12, Bách Khoa, q.Hai Bà Trưng, 8691596

	118. 
	Ng. Mạnh Hoàng
	F
	
	GĐ Sở Thương mại Hà Nội,  10 Lê Lai, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN
	

	119. 
	Doãn Thị Hộ
	
	
	
	

	120. 
	Đinh Nho Hồng
	F
	NCS Bp.

1977-81
	Bộ Quốc phòng
	P.212, nhà B1, Nam Đồng, Đống Đa, 5331433

	121. 
	Ng. Văn Hột
	F
	SV KLTE

1967-73

TTS Bp.

1980-81
	Trường ĐH XD Hà Nội
8691429
	Ngõ 203/36/56 số 7 ph. Thanh Lương, q. Hai Bà Trưng, 9873450

	122. 
	Lê (Văn) Hợi
	F
	SV BME

1966-72
	
	Bùi Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh, 0241.866666

	123. 
	Trần Thị Hợi
	N
	1973
	
	F4A Nghĩa Đô
7560047

	124. 
	 Vũ Mai Huấn
	F
	SV MKKE

1969-73

TTS

1984-85
	Tổng cục Thống kê
(trưởng phòng)
số 2 Hoàng Văn Thụ
8464389
	C13, TT Thống kê, ngõ 54 Ng. Chí Thanh,  ph. Láng Thượng, q. Đống Đa      HN    7753684

	125. 
	 Hồ Thị Huệ
	N
	SV Bp.

1972-78
	Cty Tư vấn XD công trình vật liệu XD, Bộ XD
8583952, 8582229
	212 đường Giải Phóng
0912.322073

8687569

	126. 
	Bùi Mạnh Hùng 1
	F
	
	
	92G Bùi Thị Xuân
9780661

	127. 
	Bùi Mạnh Hùng 2
	F
	SV Pécs
1970-75
	GĐ XN1 Cty APP
551 Ng. Văn Cừ, Gia Lâm
8771576
	141 Trần Đăng Ninh, q. Cầu Giấy
0913.203926, 7561908

	128. 
	Bùi Mạnh Hùng 3
	F
	Sv BME

1977-83
	Kiến trúc sư
	Số 14 ngõ 71 Láng Hạ, q. Ba Đình
0913.216450, 8561269

	129. 
	Bùi Quang Hùng
	F
	SV 

1977-83
	PGĐ Cty xi măng Hải Phòng (Ban Quản lý dự án Nhà máy xi măng)
031.875833
	Số 4 ngõ 70 Ngọc Khánh
0913.246680, 8315405

	130. 
	Đõ Đình Hùng
	F
	
	H10 Thanh Xuân Nam, q. Thanh Xuân, 8544419
	0903.415780, 8537032

	131. 
	Hoàng Hùng
	F
	SV Godollo

1978-86
	GĐ Phân viện Tài chính tp. HCM, 128 Ng. Thị Minh Khai, q. 3, tpHCM
	Nhà 303 T5, khu nhà cao tầng Trung Hoà, Nhân Chính, 0913.295008

	132. 
	Lê Văn
Hùng
	F
	MKKE

1969-74
	Cty Gíấy Bãi Bằng,
th.tr. Phong Châu,
h. Phong Châu, t. Phú Thọ
	TT nhà máy
0.21-829568

	133. 
	Lũu Mạnh Hùng
	F
	
	141 đường Bạch Đằng, ph. Minh Khai, tx. Hưng Yên
0321.863967
	0913.280421,

0321.864553

	134. 
	Ng. Mạnh Hùng
	F
	SV

Miskolc

1970-73
	Hải Phòng
	Xóm Chàm, Tiên Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng
031.682429

	135. 
	Ng. Như Hùng
	F
	SV BME

1974-80
	Cty Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, Tổng cty Dệt May VN
0321.972520 
	Số nhà 38 phố Vũ Xuân Thiều, thị trấn Sài Đồng, Gia Lâm
0913.212115,

8276116

	136. 
	Ng.  Thế Hùng
	F
	SV Thú y
1968-76
	Viện Thú y, 86 đường Trường Chinh, q. Đống Đa, 8693925
	p.207 C46 TT Mai Động , q. Hai Bà Trưng, 8626357

	137. 
	Ng.  Việt Hùng
	F
	SV BME

1969-76
	Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 361, PK-KQ

069.8222266
	Nhà 21, ngõ 60, phố Yên Lạc, Kim Ngưu, q. Hai Bà Trưng
8623762

	138. 
	 Trần
Mạnh Hùng
	F
	SV

1970-75
	Viện KH Thống kê
48A  Láng Trung

	168 Thuỵ Khuê
HN

	139. 
	Trần Quang Hùng
	F
	NCS TTS Bp.

1968-73,

1979-1993
	Tổng cty Điện tử và Tin học VN, 9433961

	94 Trần Nhật Duật
0903.450558

8251162

	140. 
	Trần Quốc Hùng
	F
	NCS Bp.

1989-91
	Cục KH CN MT, Bộ KH
	460/18 Thuỵ Khuê
0903.418265, 8234471

	141. 
	Trần Thế Hùng
	F
	SV

1968-74
	
	101 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng,  031.765041

	142. 
	Ng. Quang Huy
	F
	SV Bp.

1993-2002
	Hãng Hàng không EVA Air Corporation
	302B phố Thuỵ Khuê, q. Tây Hồ,
0912.104375, 7536641

	143. 
	Ng. Quốc Huy
	
	MKKE  1968-74

TTS

85-86, 91
	phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, số 1  Bách Thảo  HN  08042590
	43  khu TT  VP Chính phủ,  Phương Mai
8524540

	144. 
	Đặng Thị Huyền
	N
	SV Pécs
1973-78
	Viện Vật liệu XD
8582215
	Nhà 6 dãy F2 TT Bach Khoa, 8693474

	145. 
	Ng. Ngọc Huyền
	N
	SV TDTT

Bp. 

1967-72
	UB TDTD
	101A-F3 ngõ 171 phố Thái Hà, q. Đống Đa 5140495


	146. 
	Ng. Thị Huyền
	N
	
	Cty VPS

7330183
	92 ngõ 82 Kim Mã, q. Ba Đình 


	147. 
	Đào Đình Hưng
	F
	SV Bp.

1981-87
	Cty Tin học Nguyên Hưng
8220124
	18 Lê Văn Hưu
0903.412636

	148. 
	Trần Thịnh Hưng
	F
	TTS Videoton

1967-1971
	Cty Viễn thông-Tin học Bưu điện  8634679
	158/2 Hồng Mai, q. Hai Bà Trưng
0912.178950, 8241661

	149. 
	Đào Lan Hương
	N
	1988-91
	Tr.tâm Thông tin thương mại, 46 Ngô Quyền   HN
8248789
	67 Tuệ Tĩnh
8229558

	150. 
	Dương Thu Hương
	N
	NCS Bp.

1979-84
	Phó CN UB Kinh tế và Ngân sách của QH,
37 Hùng Vương
08043701
	Nhà G2, P112 TT Học viện Ngân hàng, 12 đường Chùa Bộc, q. Đống Đa, 0903.430890, 5728891

	151. 
	 Hạ Thanh Hương
	N
	
	Chuyên viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp. Hà Nội, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN
	

	152. 
	Ng. Xuân Hương
	N
	SV BME

1965-71
	
	Nhà số 9 lô 4D khu đô thị mới Trung Yên, đường Trung Yên 10, 7846166

	153. 
	Cao Thu Hường
	N
	MKKE

1968-74
	C23 lô 9 khu Định Công, q. Hoàng Mai 6407019
	6406294

	154. 
	Bùi Tín Hữu
	F
	NCS 

1990-97
	Khoa Điện, 
ĐH BK Hà Nội 
	Số nhà 16 ngách 33/4 Lê Thanh Nghị
0913.573122

	155. 
	Lê Văn Hỷ
	F
	SV 

1973-78


	Cty XD Thương mại Du lịch  72 Ngô Quyền

	5/26/651 phố Minh Khai, 0913.219375,

8213455

	156. 
	 Phạm Văn Hỷ
	F
	SV Bp.

1973-78
	Ban quản lý các khu CN tỉnh Nam Định
0350.645806
	229A Minh Khai, tp. Nam Định,
0904.012754,

  0350.040703

	157. 
	Ng. Văn Kế
	F
	
	Cty Gabg thép Thái Nguyên
0280.832237
	Thái Nguyên
0903.467801,

0280.832203

	158. 
	Đào Văn Khải
	F
	SV BME

1967-74
	Cục Kt nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an
	401, K18, Bach Khoa,

0913.216612,

8680553

	159. 
	Ng. Quý Khang
	F
	NCS
	Khoa Toán, DH SP HN2, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc, 0211.863200
	0912.015365, 04.8521165

	160. 
	Võ Văn Khang
	F
	SV BME
	Trưởng chi nhánh điện …
Nghệ An
	Nghệ An
038.855035

	161. 
	Ng. Thế Kháng
	F
	SV Bp.

1972-78
	Viện Điện tử-VT quân đội
7564980
	20/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô
0913.304993, 8360955

	162. 
	Vũ Thị (Lan) Khánh
	N
	SV Pécs
1973-77
	Cty CÔNINCO Bộ Xây dựng, số 4 Tôn Thất Tùng
8523706 
	Phòng 203, nhà I-16, TT Thành Công, ngõ 161 phố Thái Hà,
Ph. Láng Hạ, q. Đống Đa  0903.212227, 8563272

	163. 
	 Vũ Duy Khoát
	F
	SV BME

1975-81
	Cty Hà Đô, Viện Kỹ thuật QS, ngõ 151 Hoàng Quốc Việt, 7564127
	A505, C4, Nam Thành Công, 0913.139449,
8337319

	164. 
	Đậu Đức Khởi
	F
	SV BME
	Phó TGĐ Tổng cty Điện lực VN, 18 Tràn Nguyên Hãn, 9361141
	0913.204097,

8473636

	165. 
	Ng.  Thị Khuê
	N
	1973
	Cty Nước và môi trường VN, số 5 Đường Thành
	188 Quán Thánh
0912.068091, 8437641

	166. 
	 Ng.  Thị Khuôn
	N
	SV 1968-74
	Sở Điện lực Bắc Giang
0240.854412
	137 đường Xương Giang, ph. Ngô Quyền, tx. Bắc Giang
0240.857725

	167. 
	Trần Văn Khuyến
	F
	MKKE

1977-81
	
	451 Trần Hưng Đạo, ph. Nam Ngạn,
tp. Thanh Hoá

	168. 
	Ng. Đức Kiên
	F
	SV Zalka Mate

1981-86
	Ngân hàng ACB
8228045
	63 ngõ Lương Sử C, 
0913.270824

8229591

	169. 
	 Ng. Văn Kiên
	F
	
	Văn phòng thương mại Cty Thăng Long, 112B Trần Hưng Đạo hoặc 99 Lê Duẩn  HN
	

	170. 
	Vũ Hồng Kiên
	F
	
	Ban TCCB, Tổng cục TC-ĐL-CL, 70 Trần Hưng Đạo, 9424240
	0913.523842,

7564771

	171. 
	Vũ Văn Kiên
	F
	
	BV 103, phố Ng. Chánh, tx. Hà Đông
	0913.297318,

04.8531739

	172. 
	Ng.  Trọng Kim
	F
	SV Thú y
1968-75
	Trường Cao đẳng Nông Lâm Việt Yên, tỉnh Bắ Giang, 0240.874265
	0240.874585

	173. 
	Lê Ngọc Kỳ
	F
	MKKE 1969-74

TTS 83-88
	
	8 Trần Quốc Toản
9431510

	174. 
	Lê Đình
Ký
	F
	MKKE

1971-77
	Tổng cục Thống kê
số 2 Hoàng Văn Thụ
8464345
	14 ngõ 239/32
đường Lạc Long Quân’ q. Cầu Giấy, 7535120

	175. 
	Ng. Ký
	F
	1973
	Cty Cơ khí dệt may Nam Định
	0350.867563

	176. 
	Trần Thị Là
	N
	SV Bp.

1973-78
	Cty Khai thác điểm đỗ xe, Sở Giao thông công chính
	35 ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình
7611026

	177. 
	 Trần Văn Lài
	F
	NCS
	8276257
	E5-103 Thanh Xuân Bắc, q. Thanh Xuân,
0903.447521, 8541951

	178. 
	Ng. Xuân Lam
	F
	SV BME 1968-75
	Điện lực Hà Tĩnh
039.855356
	Khối 14, ph. Bến Thuỷ, tp. Vinh  0912.341401,

038.855884

	179. 
	Ninh Ngọc Lan
	N
	
	
	8213517

	180. 
	Trần Thị Lan
	N
	SV BME

1972-78
	Cty Tư vấn XD Công trình VLXD

8582229, 8583952
	Số nhà 33 tổ 30 Đồng Nước, Ngọc Hà, Ba Đình   8235504

	181. 
	Dương Thị Lâm
	N
	SV
	
	Số 6 ngõ 1 làng Vạn Phúc, ngõ 192 Kim Mã, q. Ba Đình
8461444

	182. 
	Đào Mộng Lâm
	F
	SV BME 

1965-71

NCS 

1978-82
	Viện Tên lửa, Viện KHKT-CN quân sự
7563975, 069.516098
	Số 4, ngõ 7, Phùng Chí Kiên, q. Cầu Giấy
7562559

	183. 
	Đoàn Thành Lâm
	F
	
	Chánh VP Liên đoàn Bóng đá VN, 18 Lý văn Phúc
	0913.228620, 7626234

	184. 
	Ng. Quang Lâm
	F
	
	GĐ TT Kinh doanh hàng tiêu dùng (Cty Haprosimex SG), 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	185. 
	Ng. Thanh Lâm
	
	1973
	
	81 Hàng Điếu
8286603

	186. 
	Nguyễn Lân
	F
	NCS Bp.

1974-79
	Hội Quy hoạch PT đô thị VN, 7660883
	Số 2 ngõ 31 phố Ng. Chí Thanh, q. Ba Đình,
0903.404820, 8317381

	187. 
	Đoàn Khắc Lập
	F
	
	XN Dược phẩm TW 2
Số 9 Trần Thánh Tông
	Số nhà 38 B1 Hồng Mai, Bạch Mai
0913.034989

	188. 
	Trần Lệ
	F
	SV Szeged
	
	0913.700951

	189. 
	 Trịnh Văn Lịch
	
	
	
	281 Phố Vọng, q. Hai Bà Trưng
0913.569958, 8695050

	190. 
	Cao Hữu Liên
	F
	SV 1969-75
	Điện lực Nghệ An
038.861176
	Tổ 9 khối 13 ph. Trường Thi, tp. Vinh

038.831135

	191. 
	Phan Phương Liên
	N
	SV BME

1987-99
	Cty INVE SCO

8228595
	Nhà 38, TT học viện Chính trị QS, đường Ng. Trãi, 0913.062989,
8542354

	192. 
	 Trần Thị Mỹ Liên
	N
	SV Bp.

1972-77
	Cty Vật tư BĐ 1, 18 Ng. Du, 9439593
	Số 21, ngõ 60, phố Yên Lạc, Kim Ngưu, q. Hai Bà Trưng, 8623762

	193. 
	 Thái Thị Liễu
	N
	
	
	Số nhà 12 ngõ 36 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy

	194. 
	Phan Văn Linh
	F
	
	9342516
	Số nhà 15, ngõ 44, ngách 44/3, phố Hàm Tử Quan, q. Hoàn Kiếm,  0912.101335, 9320505

	195. 
	Vũ Hoàng Linh
	F
	SV, NCS

1986-99
	Khoa Toán-Cơ- Tin học  ĐH KHTN
8581135 
	Nhà số 38 tập thể Học viện chính trị Quân sự (cổng trường ĐH NN Thanh Xuân), đường Ng. Trãi, 0913.062989,
8542354

	196. 
	Hồ Phan Long
	F
	SV Bp.

1966-72
	
	56 ngõ 387 Hoàng Quốc Việt
7560423

	197. 
	Phạm Mạnh Long
	F
	SV BME

1965-71
	Tổng cục Công nghiệp QP
	42 Trần Phú
8454506

	198. 
	Trần Thanh Long
	F
	
	42B Lạc Trung
9715637
	

	199. 
	Trương Ngọc Long
	F
	SV

1979-85
	Cty TNHH Mansfield Toserco, 102 Hàng Trống  (GĐ) 8269444
	Ngõ 168, số nhà 12 Thuỵ Khuê, q. Tây Hồ
0913.232835, 8431409

	200. 
	Vũ Hưng Long
	F
	SV 1972-78
	Phòng Quản trị, ĐH Ngoại ngữ ,  8548113
	43 ngõ 192 Lê Trọng Tấn   0913.540945, 8535402

	201. 
	Lại Xuân Lộc
1947-2004
	F
	SV BME

1965-71
	
	

	202. 
	Ng. Huy Lợi
	F
	NCS
	Hiệu trưởng ĐH SP HN2, Mê Linh, Vĩnh Phúc
0211.863449
	0913.211421

04.8433177

	203. 
	Ng. Việt Lợi
	F
	SV BME

1971-78
	
	Số 18 dãy L, TT Quân đội, đường Thái Thịnhh, Đống Đa 

	204. 
	Ng. Nghiêm Luật
	F
	NCS Bp.

1983-88
	Bộ môn Hoá sinh, ĐH Y HN, 5743640
	10 hẻm 17/22 ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên
0912.127653, 8519345

	205. 
	Ng.  Cảnh Lương
	F
	SV KLTE

1971-78
	Phó hiệu trưởng ĐH BK HN
	0913.076785,

8693474

	206. 
	Ng. Đức Lương
	F
	
	Khoa Tại chức – Bồi dưỡng, Học viện Hành chính QG, 77 Ng. Chí Thanh, 7703484 
	0912.223555,

8329485

	207. 
	Ng. Ngọc Lương
	F
	NCS Bp.

1977-81
	Viện Rada, Viện KHKT-CN quân sự 
7568341
	P.113, nhà A3, ph. Thành Công, Ba Đình, 8356788

	208. 
	Hoa Thị Lý
	N
	SV BME 1966-72
	Bưu điện HN
8254302
	Số nhà 39 ngõ 34 đường Xuân La, q. Tây Hồ, 8385526

	209. 
	Ng. Mỹ Lý
	N
	MKKE

1975-79
	tp. HCM
	tp. HCM

	210. 
	Đỗ Thị Phương Mai
	N
	SV 1973, 

CTV Bp.

1992-95
	Hiệu Thẩm mỹ Ngọc Mai
	7 Trần Nguyên Hãn
0913.558349, 8247779

	211. 
	Lê Hoàng Mai
	N
	
	Viện KH Vật liệu
	58B Võng Thị, Q. Tây Hồ,  7532555

	212. 
	Lê Thị Tuyết Mai
	N
	SV Bp.
	Cty Việt –Trung, 42K đường Yên Phụ, 7161961
	31A Xuân Diệu, q. Tây Hồ,  7184493

	213. 
	Ng. Thị Mai
	N
	
	Phó trưởng phòng Đối ngoại Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	214. 
	 Võ Văn Mai
	F
	SV BME 1975-83
	CT HĐQT, TGĐ Cty HiPT
152 Thuỵ Khuê, q. Tây Hồ
2660516, 2660522
	12/33B Phạm Ngũ Lão,
0913.235544,

9330344

	215. 
	Lê Khắc Mạnh
	F
	SV KLTE

1967-73
	Viện Vật lý, số 46 đường Ng. Văn Ngọc, ph. Cống Vị, q. Ba Đình, 7564317
	0903.462678,

8462678

	216. 
	Trịnh Miêng
	F
	SV BME

1967-73
	8523321
	Phòng 40, A1, Giảng Võ, q. Ba Đình
0903.275708, 8236171

	217. 
	Trần Văn Miết
	F
	
	Cty Kim loại Màu Thái Nguyên 0280.847541
	0280.847453

	218. 
	Đỗ Quang Minh
	F
	NCS Y

1979-84
	CN Khoa Huyết học, BV Hữu nghị Việt Đức,
8253531/xin 170
	Số 5 ngách 29/2 Ng. Chí Thanh, Ba Đình,
0903.254914, 7715416

	219. 
	Hà Đình Minh
	F
	
	GĐ Cty Ché tạo máy điện ViệtNam-Hungary, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN  8823281
	0903.424641

0903.909724

8515522

	220. 
	Hồ Phi Minh
	F
	SV BME

1974-80
	Cty Xây lắp điện 4, thị trấn Đông Anh, 
8834334
	0913.232372,

8836853

	221. 
	Ng.  Thị Ngọc Minh
	N
	SV BME

1972-78,

NCS 1986-90
	Viện Rada, Viện KHKT-CNQS, Bộ QP
7560128
	P.410, nhà C3, khu TT 34A Trần Phú
7333378



	222. 
	Ng. Văn Minh
	F
	
	XN Hoá dược, 273 Tây Sơn, 8533368
	5636139

	223. 
	 Trần Ngọc Minh
	F
	SV BME 1971-77
	CEMACO HN 83 Hàng Điếu
	45/508 đường Láng, Đông Đa, 0913.304614
8532507

	224. 
	Trần Văn Môn
	F
	SV Pécs
1968-73
	Cty PT KT XD, Tổng cty XD HN, 8347590
	0912.305205,

8522589

	225. V
	Ng. Trọng My
	F
	
	8361139
	60 Võng Thị, Tây Hồ
0903.237143,

8362117

	226. 
	Ng. Văn Năm
	F
	SV BME

1967-73
	A18 Bộ Công an
8260921
	68 Linh Lang

0913.032607, 8341429

	227. 
	Đinh Liên Nga
	N
	SV BME

1968-74 
	VP ĐD Cty Cầu Matsuo
7840391
	72 đường Ng. Khang

	228. 
	Lê Thiên Nga
	N
	
	Trưởng phòng XNK 4  Cty Haprosimex SG,

uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	229. 
	Phan Thị Nga
	N
	TTS Videoton 1966-69
	
	104 Ng. Thái Học
8459507

	230. 
	Hà Đình Ngân
	F
	SV Godollo

1968-74
	Trưởng phòng XN Lợn giống ngoại Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc,  0211.832644
	

	231. 
	 Thân Đức Ngân
	F
	SV Pécs
1970-75
	Cty Cơ khí Quang Trung
8641932
	P.219 E1 Phương Mai, Đống Đa, 0913.564801, 5760736

	232. 
	 Ng.  Bá Nghị

	F
	1973
	Nghỉ hưu
	Phòng 404, nhà 1A, ngách 78/1, đường Giải Phóng, 0913.099313, 8685243

	233. 
	Đào Hữu Nghĩa
	F
	
	Số 1 Ông Ich Khiêm, 
q. Ba Đình

	0903.460626

	234. 
	Ng.  Hoàng Nghĩa
	F
	SV Bp. 1970-77,

NCS 1983-87
	Viện KH Lâm nghiệp
8389923
	3-B10, Yên Lãng, Đống Đa
0913.236028, 8534429

	235. 
	Lê Thị Ngọ
	N
	1973
	AGI
	16 Ng. Huy Tự
9715800

	236. 
	Ng. Thị Minh Ngọc
	N
	SV BME

1979-85
	Bộ LĐ-TB-XH
2 Đinh Lễ, 9342129
	TT Khí tượng thuỷ văn, ngõ 95, Chùa Bộc, 5631731

	237. 
	Trịnh Thị Ngọc
	N
	SV Bp.

1971-76
	Cty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hoá
037.853475
	Số 42 phố Nam Cao, ph. Tân Sơn, tp. Thanh Hoá  0913.293942,
037.857192

	238. 
	Trần Thọ Ngô
	F
	SV BME

1970-77
	XN liên hợp XD, Bộ GD và ĐT, 8697401
	P3 A8, số 2 Bùi Ngọc Dương, q. Hai Bà Trưng, 0912.082369,

8631895 

	239. 
	Ng. Minh Nguyệt
	F
	SV BME

1965-73 
	Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
8865230
	79 Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, HN
0913.365257,

5810245

	240. 
	Phạm Thị Dương Nguyệt
	N
	
	Ban Quản lý KCNC Hoà Lạc, 97 Trần Quốc Toản
9425459
	0913.236005,

9691962

	241. 
	Phạm Thị Nguyệt
	N
	1973
	Cty Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư, số 9 đường Nguyên Hồng, 8343123
	0903.248834,

5112629

	242. 
	Trần Văn Ngưng
	F
	SV BME 1965-71
	Cty Viettronics Đống Đa
	7625777

	243. 
	Ng. Hữu Nhị
	F
	
	5522640
	F109, nhà NC3, ngõ 94, phố Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, 8585697 

	244. 
	Phan Văn Nho
	F
	
	
	Số 8, ngõ 15, phố Trung Kính, ph. Trung Hoà, q. Cầu Giấy, 
0913.202774, 7844631

	245. 
	Dương Đình Nhuận
	F
	
	
	Sốh nà 33/66 ph. Trần Tế Xương, tp. Nam Định, 0350.642391

	246. 
	Lê Huy Như
	F
	
	ĐHXD
8694704
	0912.060636,

7718505

	247. 
	 Trần Công Nhượng
	F
	SV BME 1965-72
	8370018
	0904.114276



	248. 
	Ng. Bỉnh Niệm
	F
	SV BME 1969-76
	8243741
	0913.215643,

5654948

	249. 
	 Cao Ngọc Nông
	F
	SV 1970-75
	Cty Hà Yến
Số 1 Lê Phụng Hiểu
7656979
	0903.210974,

8259611

	250. 
	Ng. Diệu Nương
	N
	
	PGĐ TT du lịch lữ hành Haprotour, uỷ viên chi hội Hữu nghị V-Hung Cty Haprosimex SG
	

	251. 
	 …  Oanh (chồng Dung)
	F
	1973
	
	0912.339673, 8622220

	252. 
	Đinh Thị Kim Oanh
	N
	NCS Bp.

1979-83
	
	46 Ngô Quyền, tx. Hà Đông, Hà Tây,
034.827079

	253. 
	Ng. Ngọc Oanh
	F
	
	ĐH Thuỷ lợi
8522024
	8522978

	254. 
	Bùi Minh Phương
	N
	
	Trưởng phòng Phòng bán hàng Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	255. 
	Đỗ Đình Phú
	F
	SV BME

1967-74
	Viện Công nghệ Thông tin
18 đường Hoàng Quốc Việt, q. Cầu Giấy, 
	44 Hàng Giấy
0913.235824,

8244313

	256. 
	Lê Duy Phúc
	F
	MKKE

1970-77
	Sở Kế họch và ĐT Bắc Ninh,  0241.822569
	0241.881981

	257. 
	Ngô Đức Phúc
	F
	NCS Bp.

1973-78
	Viện NC Địa chính
7540619
	16 Đại Cồ Việt
9761290

	258. 
	Phạm Ngọc Phúc
	F
	NCS Bp.

1970-74
	ĐH KT Lê Quý Đôn
069.515329
	0912.050099,

8533470

	259. 
	Tô Đức Phúc
	F
	
	Nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh, 8220097
	8820369

	260. 
	Lê Thị Phương
	N
	SV BME 1968-74
	
	16 ngõ 91 phố Ng. Thiếp, tp. Thanh Hoá
0913.304704,

037.852460

	261. 
	Ng. Xuân Phương
	N
	TTS 1986-88
	5110088
	Số 98 tổ 36 ph. Láng Thượng, q. Đống Đa
0912.011664,

8357360

	262. 
	Trần Thị Phương 
	N
	TTS 

1986-88
	5110088
	0912.011664,

8357360

	263. 
	Phan Việt Quan
	F
	SV

1986-90
	Cty Chí Đức
7716010
	0903.428640

	264. 
	Ng.  Xuân Quang
	F
	SV BME

1967-72
	BĐ HN
	0913.201234,

7662288

	265. 
	Phạm Quang
	F
	SV 1966-72, NCS 1983-86
	LĐ Bóng đá VN, 18 Lý Văn Phúc
7332633
	0913.531589,

8721012

	266. 
	 Trần Hồng Quang
	F
	SV Bp. 1971-78, NCS 1985-94
	Cục Đo đạc và bản đồ
83 Ng. Chí Thanh
	0913.399725,

8235504

	267. 
	Trần Xuân Quang
	F
	SV KLTE

1971-78,

NCS 1989-96
	Bộ Khoa học và Công nghệ
9422241
	0913.214110,

8512337

	268. 
	Ng. Khánh Quắc
	F
	NCS
	ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
0280.855564
	0280.851322

	269. 
	Phan Việt Quân
	
	
	Cty Chí Đức
88 Phạm Huy Thông
	7716010

	270. 
	Đào Kim Quế
	N
	SV

1973-78
	8358306
	29/C1  629/12 Kim Mã, Tập thể ĐH Giao thông, Ngọc Khánh
8341508

	271. 
	Lê Thị Quế
	N
	SV

1972-79
	UBND tỉnh Thanh Hoá
852133
	Thanh Hoá
852883

	272. 
	Tôn
Tích Quý
	F
	MKKE

71-76

NCS

1986-90
	phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu KH & bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán 21 Lò Sũ, HN  9345443
	50C  ngõ 203
đường Trường Chinh
0913.584684,

8533466

minhha@fpt.vn

	273. 
	Đinh Thuý Quỳnh
	N
	
	Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên thường trực chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	274. 
	Sơn (chồng Bông)
	F
	1973
	
	0903.368545.32, 7845497

	275. 
	Phạm Anh Sáng
	F
	
	Trưởng phòng XNK 3 Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	276. 
	Phạm Thị Sâm
	N
	SV KLTE

1967-74
	Khoa Toán ứng dụng, ĐH BK

8682416
	8695096

	277. 
	 Ngô Trung Sơn
	F
	
	Cty 3C 9423223
	0903.416004

	278. 
	Lê Thanh Sơn
	F
	
	Hải Phòng
031.742799
	Hải Phòng
031.551336

	279. 
	Ng.  Sĩ Sơn
	F
	SV BME

1968-75
	031.767614
	0913.227105,

8371136

	280. 
	Phạm Viết Sơn
	F
	SV BME

1967-73
	GĐ cty CP Thương mại và dịch vụ Việt-Hung, 320/3 Nghi Tàm, Tây Hồ,  tel/fax: 7199635

e-mail: sonvihuco@fpt.vn
	310/35 Nghi Tàm, Tây Hồ, 0913.201328,

tel/fax: 7140071

	281. 
	Dương Mạnh Sức
	F
	SV BME

1965-71
	83632617550146
	

	282. 
	Ng. Quang Sức
1949-2003
	F
	
	Viện Chăn nuôi
	7535082

	283. 
	Ng. Văn Sửu
	F
	
	Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng,30 Lê Đại Hành
uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN
	

	284. 
	Mai Xuân Sỹ
	F
	SV BME

1969-75
	8544090
	8637114

	285. 
	Ngô Quang Tạ
	F
	SV Bp.

1971-76
	8516054
	0913.308989.

8460490

	286. 
	Phạm Công Tạc
	F
	NCS

1991-2001
	Văn phòng Chương trình Quốc gia về Công nghệ vật liệu, 9344051
	0913.247618,

5116625

	287. 
	Ng. Xuân Tài
	F
	
	ĐH K.tế Quốc dân HN
đường Giải Phóng   HN
	

	288. 
	Lê Thị Minh Tâm
	N
	
	Trưởng phòng Cty Viettronics Đống Dda
	Số 9 Triệu Việt Vương
0912.138671, 8229277

	289. 
	Ng.  Văn Tâm
	F
	
	Viện Kinh tế TG
8574291
	8326723

	290. 
	Phan Minh Tân
	N
	SV BME

1966-72
	Viện Công nghệ Thông tin
18 đường Hoàng Quốc Việt, q. Cầu Giấy, 
	

	291. 
	Lê Thị Tần
	N
	TTS Bp.

1966-69
	
	8283496

	292. 
	Ng.  Đình Tấn
	F
	MKKE

1973-79
	Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà
8632040
	091?207340,

8632212

	293. 
	Ng. Văn Tạo
	F
	1985-90
	Cty INTIMEX

8265950
	110 Triệu ViệtVương
HN        8226767

	294. 
	Lương Bắc Thái
	N
	
	Chủ nhiệm HTX Công nghiệp Giải Phóng, 109 Tân Mai, phường Tân Mai, q. Hoàng Mai, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN
	

	295. 
	 Trần Bá Thái
	F
	SV BME

1968-74
	Viện Công nghệ Thông tin
18 đường Hoàng Quốc Việt, q. Cầu Giấy, 8361673
	7532323

	296. 
	 Ng. Công Thanh
	F
	
	GĐ Haprosimex SG-Hungary, 38-40 Lê Thái Tổ, chi hội phó chi hội Hữu nghị Việt Hung
	

	297. 
	Ng. Thị Thanh
	N
	MKKE 1975-79
	Phòng Quản lý ngoại tệ, Vụ Tài chính đối ngoại,
Bộ Tài chính,
số 8 Phan Huy Chú  HN  8262064
	7 Trần Thánh Tông
9720263

	298. 
	Ngô Kim Thanh
	N
	
	Trưởng phòng Khu vực thị trường Cty Haprosimex SG, uỷ viên chi hội Hữu nghị V-Hung
	

	299. 
	Ng.  Thị Hải Thanh
	N
	
	Trưởng phòng XNK 1  Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	300. 
	Ng. Văn Thanh
	F
	SV 1975-79
	
	0903.220671,

7535203

	301. 
	 Vũ Hồng Thanh
	F
	1981-87
	Ban K.tế đối ngoại
UBND tỉnh Quảng Ninh,
ph. Hồng Hà, tp. Hạ Long
0.33-835166,-835632
	

	302. 
	Ng. Công Thành
	F
	NCS

1980-85
	Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
83 Ng. Chí Thanh
7733928
	5631731

	303. 
	Ng. Đức Thành
	F
	SV BME

1969-1975
	PGĐ Cty Tư vấn XD Điện1
	0913.217901,

8563367

	304. 
	Ng. Tân Thành
	F
	SV Bp.

1971-77
	Sử Địa chính-Nhà đất
7731575
	0912.352206,

8211757

	305. 
	Ng. Văn Thạnh
	F
	SV BME

1967-74
	Trưởng phòng Đo lường, Tổng cục Đo lường
8357641
	0912.043526,

7561851

	306. 
	Đinh Phương Thảo
	N
	
	Toà hình sự Toà án ND Hà Nội
	78 Tân Phú, Khương Trung, Thanh Xuân, 5650528

	307. 
	Ng. Thị Thăng
	N
	SV Bp.

1973-79
	8346687
	Tập thể Viện Năng lượng, Trung Tự, Đống Đa, 5741659

	308. 
	Trần Minh Thăng
	F
	SV BME

1968-75
	Điện lực Thanh Hoá
037.755125
	0913.293058,

037.852460

	309. 
	Bùi Đình Thắng
	F
	
	Trưởng phòng Đầu tư  Cty Haprosimex SG, 38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên chi hội Hữu nghị Việt-Hung
	

	310. 
	Chu Thị Thắng
	N
	SV

1974-80
	
	8517420

	311. 
	Đinh Hoàng Thắng
	F
	SV Bp.

1966-86
	Bộ Ngoại giao

	0904.035678,

5116838

	312. 
	Hà Quyết Thắng
	F
	SV Bp.

1974-80
	8281412
	0912.034498,

8523912

	313. 
	Lê Tất Thắng
	F
	SV

1970-76
	9780195
	0913.342623,

8274061

	314. 
	Ng. Hữu Thắng
	F
	
	GĐ Cty SX-DV và XNK Nam Hà Nội (HAPRO)
38-40 Lê Thái Tổ, uỷ viên BCH lâm thời Hội Hữu nghị VN-Hungary tp. HN

92859290
	0903.909724,

9840216

	315. 
	Trịnh Văn Thắng
	F
	SV Bp.

1974-80
	
	0913.545354,

8621291

	316. 
	Phạm Đức Thế
	F
	
	8290354
	0913.307874,

5622510

	317. 
	Phạm Kế Thế
	F
	SV

1970-76
	8542498
	0913.234301,

7841820

	318. 
	Phan Thị Thiềng
	N
	
	
	Số nhà 11, hẻm 369/27, Ngõ Quỳnh, Bạch Mai  8622771

	319. 
	Đỗ Quang Thiều
	F
	SV JATE

1970-76
	Phòng GD ĐT Tây Hồ
7181806
	0912.006452,

7533168

	320. 
	 Trần Văn Thịnh
	F
	MKKE 1971-75
	
	

	321. 
	Trần Đức Thọ
	F
	
	5760732
	0903.424800,

9439404

	322. 
	Dương Kim Thoa
	N
	SV JATE

1969-75
	Bệnh viện Y học cổ truyền TW, 8229027
	8334774

	323. 
	Ng. Thị Thu
	N
	TTS Bp.

1966-69
	
	8533543

	324. 
	 Tô Thu
	N
	TTS Bp.

1966-69
	
	8512290

	325. 
	Dương Công Thuận
	F
	SV

1963-70
	8691082
	5113276

	326. 
	Bùi Thị Biên Thuỳ
	N
	SV BME

1969-75
	9360760
	0912.064800,

5654948

	327. 
	Ng. Thanh Thuỷ
	N
	SV BME

1968-74
	
	8371136

	328. 
	Ng. Thị
Đạm Thủy
	N
	MKKE

1969-73
	
	K300-K26 Cộng Hoà, q. Tân Bình, tp. HCM
0.8-8451710

	329. 
	Phạm Thị Thuỷ
	N
	SV Bp.

1972-74
	8464641, 8226775
	8691596

	330. 
	Trần Thị Thuỷ
	N
	1973
	
	31 Nghĩa Dũng, khu TT Viện Quy hoạch,
8291643

	331. 
	Bùi Phương Thuý
	N
	
	Việt-HungPhòng Khu vực thị trường  Cty Haprosimex SG,

uỷ viên chi hội Hữu nghị 
	

	332. 
	Ng. Thị Thuý
	N
	1973
	Cty kỹ thuật bao bì xuất khẩu
	247 phố Vọng
8695863

	333. 
	Ng. Xuân Thứ
	F
	
	Bộ đội 
	Số 25 ngõ 39 phố Linh Lang, q. Ba Đình
0912.046796,

8326266

	334. 
	 Ng. Hữu Tiến
	F
	SV KLTE

1967-73,

NCS Bp.

1974-78
	Khoa Toán ứng dụng, ĐHBK
8682416
	8695096

	335. 
	 Quản
Thúc Tiến
	F
	SV

1970-76
	NM giấy Bãi Bằng
Phong Châu , Phú Thọ
	TT nhà máy
021.829576

	336. 
	Lê Văn Tiếp
	F
	MKKE

1969-74
	TCty Rau quả VN
(VEGETEXCO)

số 2 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa HN  8523062 vegetexco5@fpt.vn
	15 / 620

đường Bạch Đằng,
Q. Hai Bà Trưng
0912.315647,

9717404

	337. 
	Bùi Sĩ Tiếu
	F
	NCS
	Bí thư tỉnh uỷ Thái Bình
036.734849
	0913.291042,

036.831511

	338. 
	Phạm Khắc Toan
	F
	SV

1969-76
	Phú Thọ
0210.825381
	Phú Thọ
0913.269487,

0210.825381

	339. 
	Ng. Quốc Toản
	F
	SV Bp.

1969-75
	NXB Giáo dục
8223965
	0904.194139,

8293188

	340. 
	Ng. Tất Tố
	F
	
	* Cục Thống kê  tp.HCM
(cục trưởng) 29 Hàn Thuyên, q.1, tp. HCM   0.8-8223457
	

	341. 
	 Trần Thái Tôn
	F
	SV Bp.

1968-74,

1996-99
	9714872
	0912.442829,

8625203

	342. 
	Ng.  Thị Tốt
	N
	
	BĐ trung tâm
8562299


	8562299

	343. 
	Đặng Văn Trang
	F
	SV BME

1967-74
	C23 lô 9 khu Định Công, q. Hoàng Mai  
6407019
	C22 lô 20 khu đô thị Định Công, Thanh Trì
6406294

	344. 
	 Trần Đình Trí
	F
	NCS Bp.

1987-99
	FPT Apetech
	14 ngõ 103 Kim Mã
0903.091952

	345. 
	Bùi Đình Trụ
	F
	SV, TTS

1969-78
	8454369
	0912.117034,

8527049

	346. 
	Phạm Thị
Trúc
	N
	1973
	
	229 Minh Khai, Nam Định, 0350.040703

	347. 
	Hoàng Đình Trung
	F
	1973
	Cty ÊMCO
	247 Phố Vọng
8695863

	348. 
	Phan Việt Trung
	F
	SV

1974-79
	7660742
	0913.362195,

7627536

	349. 
	 Trần Việt Trung
	F
	SV toán
ELTE

1975-81
	GĐ Cty CP xi măng Việt-Trung, GĐ Cty CP gốm sứ XK Việt Trì, 42K đường Yên Phụ, 7161961,
Fax: 7181406, E-mail: viet-trung@hn.vnn.vn
	31A Xuân Diệu, q. Tây Hồ,  0913.201990,
7184493

	350. 
	Vũ Trực
	F
	
	8410070
	0913.232071,

8562299

	351. 
	Hoàng Xuân Trường
	F
	
	Cty Haprosimex SG, uỷ viên chi hội Hữu nghị V-Hung
	

	352. 
	 Tô Bá Trường
	F
	SV Bp.

1968-74
	7564589
	0913.229905,

8583664

	353. 
	 Trịnh Văn Trường
	F
	SV BME

1971-77
	Cty Tư vấn XD Điện 1
5523182
	H6 ngõ 6 Tôn Thất Tùng  5741659

	354. 
	Trần Quốc Trượng
	F
	SV KLTE

1966-72
	Phó tổng thanh tra Nhà nước
8325951
	0913.201431,

7335212

	355. 
	Huỳnh Tòng
	F
	
	XN Lợn giống ngoại Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
0211.832644
	

	356. 
	Chu Cẩm Tú
	N
	SV Bp.

1974-78
	Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn, 37 Lê Đại Hành, 9760271/ xin 251, 252
	42A Hàm Long,
8229485

	357. 
	 Mai Văn Tú
	F
	
	Trợ lý GĐ Cty Haprosimex SG, uỷ viên chi hội Hữu nghị V-Hung
	

	358. 
	Bùi Ngọc Tuân
	F
	1973
	Viện Nghiên cứu Kiến trúc
	0913.212052

	359. 
	Bùi Quốc Tuấn
	F
	NCS Bp.

1983-88
	069.555079
	0913.044220,

9439210

	360. 
	Ng.  Tiến Tuấn
	F
	SV

1969-74
	Phú Thọ

	0210.829882,

04.6411766

	361. 
	 Vũ Văn Tuất
	F
	TTS

1967-74

1980-83
	8362118
	0913.501248

	362. 
	Ng.  Lương Tùng
	F
	1973
	Cty ÊMECO
	44 ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ
0913.592104

	363. 
	Đào Quang Tuyến
	F
	SV ELTE

1968-74
	Viện Toán học

	8517866

	364. 
	Tuyết
	
	1973
	THPT Xuân Đỉnh
	7840373

	365. 
	Lê Hoàng Tư
	F
	
	Ngân hàng Nhà nước VN
	17 Hàng Ngang
8282575

	366. 
	Phạm Xuân Tứ
	F
	
	Viện Quy hoạch đôt hị và nông thôn
	

	367. 
	Trần Văn Tự
	F
	
	Viện Thú y
8694845
	0904.171584

	368. 
	Phạm Thị Tước
	N
	SV MKKE

1971-76
	phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Bộ Nong nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà,
7341395
	0912.101486,

8534951

	369. 
	Ng. Đức Uý
	F
	SV BME 

1967-74
	CHLB Đức
	8341966

	370. 
	Ng. Đăng Vang
	F
	SV

1969-76,

TTS 

1980-81,

1985-88
	Viện trưởng
Viện Chăn nuôi, 
8362385
	0903.424906,

7568032

	371. 
	 Vương Văn Vấn
	F
	1974-79
	Tổng cục Thống kê
	K1  Hào Nam, Đống Đa HN  8560131

	372. 
	Bùi Sĩ Việt
	F
	SV Bp.

1970-76
	Bộ Y tế
8230795
	8461762

	373. 
	Ng. Ngô Việt
	F
	SV 

1973-79

NCS Bp.

1989-95
	Viện Kinh tế,
Tổng cty BCVT

	7 Trần Nguyên Hãn
8247779

viêtnguyenngo@yahoo.com

	374. 
	Phạm Minh Việt  
	F
	SV BME

1966-72
	Trưởng khoa Điện tử-Vỹen thông, ĐH BK
	0903.412524

	375. 
	Ng. Trọng Vinh
	F
	
	Cty Việt Khánh
167 Bùi Thị Xuân
9784049
	0913.000011

	376. 
	Đàm Văn Vượng
	F
	
	Hạ Long, Quảng Ninh
033.846387
	

	377. 
	Phan Thanh Vượng
	
	
	GĐ Cty Lan Anh, 11 A2, 128 C Đại La
	8695347

	378. 
	 Trần Đức Vượng
	F
	SV Thú y
1968-74
	Chi cục Thú y Bắc Giang
0240.558543
	0912.187150,

0240.853986

	379. 
	Phạm Thị Vy
	N
	1973
	
	B6 Tập thể Kim Liên
5740020

	380. 
	Hà Thanh Xuân
	F
	
	Ban cán sự Đảng ngoài nước, 7340183
	8237729

	381. 
	Trần Công Xuân
	F
	TTS chăn nuôi
1969-70
	Hiệp hội chăn nuôi
 gia cầm VN
8385803,8385773
	97 Hoàng Văn Thái, ph. Khương Trung, q. Thanh Xuân, 
0913.253394, 8521412

	382. 
	Nguyễn Thị Xuyến
	N
	SV BME

1968-75
	Tổng cty Dệt may VN
	14 ngõ Trần Cao Vân  8213502

	383. 
	 Lê Thị Yên
	N
	TTS

1966-69
	
	8636622

	384. 
	Ng.  Thị Kim Yến
	N
	SV Pécs
1973-77
	Tổng cty Tư vấn thiết kế GTVT  8515609
	404 B10, Tập thể Kim Liên, Đống Đa
0913.024181, 8524181
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